HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH THUẬN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 72/2014/NQ-HĐND              Bình Thuận, ngày  08 tháng 12 năm 2014
NGHỊ QUYẾT
Về việc Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao 
ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10
      
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Liên Bộ: Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4271/TTr-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4271/TTr-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động thể dục, thể thao tập trung của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

b) Đối tượng áp dụng: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, trọng tài, giám sát, thư ký, vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên phục vụ tham gia các hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao và hoạt động tổ chức đồng diễn thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập.
2. Mức chi hỗ trợ cho các hoạt động thể dục - thể thao tập trung ở các cơ sở giáo dục công lập theo phụ lục đính kèm nghị quyết này.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: 

Cấp nào tổ chức thì sử dụng kinh phí của cấp đó chi trả từ nguồn sự nghiệp giáo dục được cấp có thẩm quyền giao hàng năm. Trường hợp vận động được thêm nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT quyết định mức chi cao hơn nhưng không được vượt quá 02 lần mức chi theo quy định trên.
4. Thời gian thực hiện: Từ năm học 2014 - 2015.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ quy định của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh để quyết định việc điều chỉnh, bổ sung và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX kỳ hop thứ 10 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:




  
                      CHỦ TỊCH

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;                                                            
- Văn phòng Chính phủ;                                                                                  

- Bộ Tài chính;






   
           (đã ký)
- Bộ Giáo dục và đào tạo;

- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Thường trực Tỉnh ủy;                                                          Nguyễn Mạnh Hùng
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;





- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban Tỉnh uỷ;

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh,

  Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;                            

- Website Chính phủ;

- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- Lưu: VT, Hảo.
Phụ lục
NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 
THỂ DỤC - THỂ THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  72       /2014/NQ-HĐND 
ngày   08      /12/2014 của HĐND tỉnh)

	STT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
	Ghi chú

	I
	Đối với các giải thi đấu cấp tỉnh (những ngày tập luyện và thi đấu)

	1
	Chi tiền ăn 

	a
	Ban chỉ đạo, ban tổ chức, trọng tài, giám sát, thư ký
	đồng/người/ngày
	50.000
	Không chi phụ cấp công tác phí

	b
	Vận động viên, huấn luyện viên:
	
	
	

	-
	Luyện tập, thi đấu của khối tiểu học, THCS
	đồng/người/ngày
	15.000
	

	-
	Luyện tập, thi đấu của khối huyện 
	đồng/người/ngày
	20.000
	

	-
	Luyện tập, thi đấu của khối THPT
	đồng/người/ngày
	20.000
	

	-
	Khi tham gia thi đấu tại tỉnh
	đồng/người/ngày
	40.000
	

	3
	Nước uống 
	đồng/người/ngày
	6.000
	

	4
	Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ từng ngày thi đấu
	
	
	

	-
	Ban chỉ đạo, ban tổ chức, trưởng phó tiểu ban
	đồng/người/ngày
	50.000
	

	-
	Thành viên các tiểu ban chuyên môn
	đồng/người/ngày
	40.000
	

	-
	Giám sát, trọng tài môn bóng đá
	
	
	

	+
	Bóng đá mini (đội từ 05 - 07 người)
	đồng/người/buổi
	40.000
	

	+
	Bóng đá  đội 11 người
	đồng/người/buổi
	50.000
	

	-
	Trong tài khác, thư  ký
	đồng/người/buổi
	40.000
	

	-
	Bộ phận y tế
	đồng/người/buổi
	30.000
	

	-
	Bảo vệ, nhân viên phục vụ
	đồng/người/buổi
	30.000
	

	II
	Đối với các giải thi đấu khu vực và cấp quốc gia (những ngày tập luyện và thi đấu)

	1
	Tiền ăn cho huấn luyện viên, vận động viên
	đồng/người/ngày
	90.000
	

	2
	Trang phục thi đấu và thuốc y tế
	Theo thực tế phát sinh
	

	3
	Tiền nước uống huấn luyện viên, vận động viên
	đồng/người/ngày
	10.000
	

	4
	Tiền tàu xe, tiền ngủ huấn luyện viên, vận động viên, phục vụ
	Theo chế độ công tác phí
	

	III
	Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ cấp tỉnh

	1
	Người tập (học sinh)
	
	
	

	-
	Tập luyện
	đồng/người/buổi
	15.000
	

	-
	Tổng duyệt (tối đa 2 buổi)
	đồng/người/buổi
	20.000
	

	-
	Chính thức
	đồng/người/buổi
	40.000
	

	2
	Giáo viên quản lý, hướng dẫn
	
	
	

	-
	Giáo viên  quản lý
	đồng/người/buổi
	30.000
	

	-
	Giáo viên hướng dẫn tập luyện (huấn luyện)
	đồng/người/buổi
	40.000
	

	IV
	Chi khác
	

	1
	Tàu xe, thuê chỗ ở 
	Theo chế độ công tác phí hiện hành
	

	2
	Sân bãi, in ấn, huy chương, cờ, cúp, trang phục, . . .
	Theo quy mô và thực tế
	

	3
	Khai mạc, bế mạc, thuốc y tế, …
	Theo quy mô và thực tế
	

	V
	Tiền thưởng giải cấp tỉnh
	Thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh 

	VI
	Hội thi cấp huyện và cấp trường THPT
	Tùy vào khả năng cân đối kinh phí hàng năm, Hiệu trưởng trường THPT, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định mức chi, nhưng không vượt quá mức chi của cấp tỉnh
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